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PHỤ LỤC IV
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ CÁCH GHI SỐ LIỆU THỐNG KÊ THỰC TẾ, SỐ LIỆU ƯỚC TÍNH TRONG CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp)

I. PHƯƠNG PHÁP ƯỚC TÍNH SỐ LIỆU TRONG KỲ BÁO CÁO 6 THÁNG VÀ BÁO CÁO NĂM
Việc ước tính số liệu thống kê trong kỳ báo cáo 6 tháng và báo cáo năm quy định tại Thông tư này được thực hiện theo phương pháp bình quân số học giản đơn, có kết hợp thực tiễn, đặc thù quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực thống kê được ước tính. 

1. Phương pháp bình quân số học giản đơn

1.1. Công thức chung

Phương pháp ước tính số liệu thống kê đối với kỳ báo cáo 6 tháng và kỳ báo cáo năm được xác định theo công thức như sau:


[image: image1]
1.2. Công thức cụ thể

1.2.1. Với báo cáo 6 tháng, số liệu ước tính từ ngày 01/6 đến ngày 30/6 được xác định theo công thức cụ thể như sau:


[image: image2]
Ví dụ 1: Tổng số các trường hợp đăng ký khai sinh mới tại xã A từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/5 trong năm 2016 là 100 trường hợp. Vậy số lượng đăng ký khai sinh ước tính từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 trong năm 2016 là:
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1.2.2. Với báo cáo năm
- Đối với báo cáo của các đối tượng thuộc khoản 3 đến khoản 10 Điều 2 Thông tư này: số liệu ước tính từ ngày 01/11 đến 31/12 được xác định theo Công thức cụ thể như sau: 

[image: image4]
Ví dụ 2: Tổng số lệ phí chứng thực thu được tại xã B từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10 trong năm 2016 là 1.200.000 đồng. Vậy số lệ phí chứng thực tại xã B ước tính từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 năm 2016 là:
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- Đối với báo cáo của các đối tượng thuộc khoản 1 và 2 của Điều 2 Thông tư này (trừ Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực báo cáo về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực): số liệu ước tính từ ngày 01/12 đến 31/12 được xác định theo Công thức cụ thể như sau: 


[image: image6]
Ví dụ 3: Số cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp của Bộ A từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/11 trong năm 2016 là 3.190 cuộc. Vậy số cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp ước tính từ ngày 01/12 đến hết ngày 31/12 của năm 2016 là: [image: image7.png]



2. Kết hợp phương pháp bình quân số học giản đơn với thực tiễn, đặc thù quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực được thống kê 

Số liệu thống kê là yếu tố động, gắn với thực tiễn nên trong một số lĩnh vực cụ thể không thể đơn thuần xác định bằng các công thức toán học mà khi ước tính còn phải dựa vào yếu tố thực tiễn, đặc thù quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê được ước tính. Do đó, các cơ quan, tổ chức báo cáo (sau đây gọi tắt là đơn vị báo cáo) khi ước tính số liệu thống kê theo quy định của Thông tư này cần vận dụng phương pháp bình quân số học giản đơn kết hợp với tình hình thực tiễn quản lý của đơn vị, địa phương mình trong từng lĩnh vực để ước tính nhằm đảm bảo số liệu ước tính sát với thực tiễn.
Ví dụ 1: 
Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của hội đồng nhân dân (HĐND) thường được HĐND các cấp thông qua vào tháng 6 hàng năm. Trường hợp này sẽ không thể áp dụng thuần túy công thức bình quân số học giản đơn nói trên để ước tính số lượng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do HĐND cùng cấp ban hành trong 6 tháng đầu năm để đưa vào báo cáo thống kê mà phải căn cứ vào thực tế tình hình soạn thảo văn bản QPPL của địa phương để ước tính. Vì nếu khi báo cáo các địa phương chỉ áp dụng công thức dựa trên số liệu thực hiện từ 1/1 đến 31/5 (số văn bản QPPL được ban hành trên thực tế) mà không căn cứ vào thực tế hoạt động xây dựng văn bản QPPL của địa phương mình thì kết quả thống kê việc ban hành Nghị quyết của HĐND trong 6 tháng đầu năm của các địa phương trong báo cáo thống kê 6 tháng sẽ bằng 0. Tuy nhiên, trên thực tế việc tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của HĐND được các địa phương tổ chức xây dựng trong khoảng thời gian thực tế diễn ra trước 31/5 hàng năm. Như vậy, căn cứ vào thực tiễn, đặc thù hoạt động xây dựng văn bản QPPL của địa phương thì số liệu thống kê ước tính đối với Nghị quyết HĐND ban hành trong 6 tháng đầu năm của mỗi địa phương ít nhất phải là 01 văn bản, chứ không phải là 0 văn bản.
Ví dụ 2:
 Số liệu thống kê thực tế về số cặp đăng ký kết hôn trong nước tại xã D từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/10 trong năm 2016 là 90 cặp, theo đó, trung bình mỗi tháng có: 
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Theo phương pháp bình quân số học giản đơn nêu tại điểm 1, mục I Phụ lục này thì số cặp đăng ký kết hôn ước tính trong 2 tháng từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 là: 9 x 2 = 18 (cặp). 
Tuy nhiên, căn cứ vào thực tiễn quản lý công tác đăng ký hộ tịch của địa phương đó qua một vài năm trước cho thấy trong hai tháng cuối năm, số lượng đăng ký kết hôn của mỗi tháng thường tăng khoảng gấp 2,5 lần số trung bình của mỗi tháng trong giai đoạn trước đó (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10). Như vậy, trong 02 tháng cuối năm, ước tính số lượng đăng ký kết hôn trung bình mỗi tháng là: 9 x 2,5 = 22,5 (cặp); tính ra số lượng đăng ký kết hôn ước tính trong 02 tháng cuối năm (từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12) tại xã D là: 22,5 x 2 = 45 (cặp).
Ví dụ 3: 
Tổng số việc công chứng từ ngày 01/01 đến hết ngày 30/10 của Tỉnh X trong năm 2016 là 50.000 việc. Theo đó, trung bình một tháng từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10 số việc công chứng: 50.000 việc : 10 tháng = 5000 việc
Nếu chỉ căn cứ theo phương pháp bình quân số học giản đơn nêu tại điểm 1 Phụ lục này thì số việc công chứng ước tính trong 02 tháng cuối của kỳ báo cáo năm (từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12) là: 5.000 việc x 02 tháng = 10.000 việc. 

Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh đó trong những năm trước cho thấy vào thời gian hai cuối năm số lượng hợp đồng, giao dịch thường tăng cao, dẫn đến số lượng việc công chứng của hai tháng cuối của kỳ báo năm (từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12) trên địa bàn tỉnh thường tăng,  trung bình mỗi tháng gấp 02 lần so với trung bình của mỗi tháng thực hiện trong kỳ 10 tháng (tính từ 1/1 đến 31/10 của năm đó). Căn cứ vào thực tiễn nói trên, kết hợp với phương pháp bình quân số học giản đơn thì ước tính trung bình số lượng việc công chứng của một tháng trong thời gian hai tháng cuối kỳ báo cáo năm sẽ là: 5000 việc x 02 lần = 10.000 việc/tháng. Và như vậy kết quả ước tính số việc công chứng của tỉnh đó trong 02 tháng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12 của tỉnh X sẽ phải là:

10.000 việc x 02 tháng = 20.000 việc.

3. Cách ghi số liệu thực tế, số liệu ước tính


3.1. Đối với các biểu có cả phần số liệu thực tế và số liệu ước tính 


a) Đối với đa số các biểu có số liệu ước tính (trừ nhóm biểu 17 về lĩnh vực chứng thực)


Để đảm bảo thuận tiện cho các chủ thể báo cáo và đảm bảo tính chuẩn xác của số liệu thống kê trong từng báo cáo thì phần số liệu thực tế và số liệu ước tính phải được ghi riêng biệt. 


Phần số liệu thực tế trong kỳ báo cáo (theo thời điểm chốt số liệu đối với từng chủ thể báo cáo đã quy định tại Điều 6 của Thông tư này) được ghi ở trong các ô dùng để chứa dữ liệu trong phần khung biểu mẫu. 


Phần số liệu ước tính trong kỳ báo cáo (theo thời điểm chốt số liệu đối với từng chủ thể đã quy định tại Điều 6 của Thông tư này) chỉ phải báo cáo đối với một số cột nhất định và được ghi ở phần ngoài khung biểu, điền số vào vị trí các dấu “.....” về số ước tính của từng biểu mẫu.


Yêu cầu các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo quy định tại Điều 2 của Thông tư theo đúng hướng dẫn tại Phụ lục này, không cộng tổng số liệu thực tế và số liệu ước tính (để làm thành số liệu 6 tháng hoặc số liệu năm) để ghi vào trong cùng một khung biểu báo cáo (trừ nhóm biểu số 17 về chứng thực ).


b) Đối với nhóm biểu số 17 về lĩnh vực chứng thực


Tất cả các cột trong nhóm biểu 17 đều yêu cầu ghi số liệu thực tế và số liệu ước tính trong kỳ báo cáo vào trong khung biểu.

3.2. Đối với biểu chỉ có số liệu thực tế
Khi lập báo cáo năm chính thức, các đơn vị chỉ phải ghi số liệu thực tế (đã thực hiện trong kỳ báo cáo, tính từ 1/1 đến 31/12 hàng năm) vào các vị trí được hướng dẫn trong khung biểu để ghi số liệu thực tế như đã nêu trên. Phần ghi số liệu ước tính để trống.
3.3. Quy tắc làm tròn số đối với số liệu ước tính
Trường hợp các số liệu tính toán có phần số thập phân từ 0,5 trở lên thì làm tròn nguyên số lên; nếu phần số phân nhỏ hơn 0,5 thì làm tròn nguyên số.

Ví dụ: Đối với số 3.217,56 thì làm tròn lên là 3.218. Đối với số 3.217,35 thì làm tròn xuống là 3.217.
Số liệu ước tính trong kỳ báo cáo
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